
Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2023/TT-BGTVT ngày      tháng       năm 2023     

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện 

thủy nội địa - QCVN 72: 2013/BGTVT, sửa đổi lần 2: 2018, ban hành kèm theo 

Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương 

tiện thủy nội địa cỡ nhỏ - QCVN 25: 2015/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư 

số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương 

tiện thủy nội địa - QCVN 17: 2011/BGTVT, sửa đổi lần 2: 2016, ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện 

thủy nội địa vỏ gỗ - QCVN 84: 2013/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 

79/2014/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải. 

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ 

thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí - QCVN 50: 2012/BGTVT, ban hành kèm theo 

Thông tư số 54/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu bằng chất dẻo cốt sợi 

thủy tinh - QCVN 56: 2013/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-

BGTVT ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa 

vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - QCVN 01: 2008/BGTVT, sửa đổi lần  1: 2016, 

ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc - QCVN 

54: 2013/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BGTVT ngày 22 

tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện 

thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép - QCVN 51: 2012/BGTVT, ban hành kèm theo 

Thông tư số 54/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 
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10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội 

địa  - QCVN 96: 2016/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-

BGTVT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

11. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng 

cho phương tiện thủy nội địa - QCVN 85: 2015/BGTVT, ban hành kèm theo Thông 

tư số 04/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải. 

12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đóng phương tiện thủy nội địa bằng vật liệu 

polypropylen copolyme - QCVN 95: 2016/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 

43/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải. 

Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc 

quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được cấp có thẩm quyền ban hành mới sau ngày 

Thông tư này có hiệu lực, thì các sửa đổi, bổ sung hoặc các quy chuẩn kỹ thuật mới 

đó sẽ được áp dụng trong hoạt động đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa. 
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